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Các từ viết tắt 
BGH: 	Ban Giám hiệu
CSCL: 	Chính sách chất lượng
CLĐT : 	Chất lượng đào tạo
ĐDLĐCL: 	Đại diện Lãnh đạo về chất lượng 
KH: 	SV và phụ huynh, doanh nghiệp – bao gồm học sinh, sinh viên, phụ huynh, các cơ quan cấp trên, các đối tác đã đang và sẽ tham dự các khóa đào tạo, làm việc, hợp tác tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
KHNV: 	Kế hoạch nhiệm vụ
HTQLCL: 	Hệ thống Quản lý chất lượng
MTCL: 	Mục tiêu chất lượng
QLCL: 	Quản lý chất lượng
SV: 	Sinh viên



[bookmark: _Toc523668309][bookmark: _Toc523675480]LỜI GIỚI THIỆU
0.1. [bookmark: _Toc523668310][bookmark: _Toc523675481]Khái quát
Tài liệu ISO là cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của Trường trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Trường.
Tài liệu thể hiện ý thức trách nhiệm của Ban Thư ký ISO và cam kết lâu dài của Ban Giám hiệu Nhà trường với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy.
Chính sách chất lượng và Hệ thống quản lý chất lượng của Trường là tập hợp tài liệu được thể hiện dưới dạng quy trình, hướng dẫn áp dụng cho hoạt động quản lý và công tác giảng dạy của Trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lợi ích tiềm tàng đối với nhà trường từ việc áp dụng HTQLCL là:
· Tăng khả năng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo chuẩn đầu ra đúng với cam kết đã công bố
· Đạt mục tiêu hướng đến sự hài lòng của SV, phụ huynh và doanh nghiệp
· Giải quyết kịp thời các rủi ro và tận dụng các cơ hội của Nhà trường
· Các quá trình quản lý và nghiệp vụ của trường ngày càng phù hợp với yêu cầu chất lượng quy định trong HTQLCL 9001 - 2015
0.2. [bookmark: _Toc523668311][bookmark: _Toc523675482]Nguyên tắc quản lý chất lượng
1. Hướng vào SV, phụ huynh, doanh nghiệp và các bên liên quan
2. Cam kết của lãnh đạo
3. Sự tham gia của mọi người
4. Tiếp cận theo quá trình
5. Đánh giá
6. Cải tiến
7. Quyết định dựa trên bằng chứng
8. Quản lý mối quan hệ
[bookmark: _Toc523668312][bookmark: _Toc523675483][bookmark: _Toc518485199]0.3. Quản lý Tài liệu ISO
Trách nhiệm biên soạn và sửa đổi
Ban Thư ký ISO chịu trách nhiệm biên soạn và kiểm tra Tài liệu, có trách nhiệm quản lý, sửa đổi, cập nhật kịp thời các Tài liệu cho phù hợp với điều kiện thực tế của Trường trong từng thời kỳ.
Quản lý Tài liệu 
Ban Thư ký ISO chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tài liệu và các bản sửa đổi, hiệu chỉnh sau này.


[bookmark: _Toc523668313][bookmark: _Toc523675484]CHƯƠNG 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
[bookmark: _Toc518485197]Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi Trường:
- cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định nguồn sinh viên đạt chuẩn đầu ra và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của SV, phụ huynh và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu của luật định, chế định hiện hành
- muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực HT bao gồm cả quá trình để cải tiến HT và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của SV và phụ huynh, doanh nghiệp như yêu cầu của luật định, chế định hiện hành
[bookmark: _Toc523668314][bookmark: _Toc523675485]CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Đối với tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi.
[bookmark: _Toc523668315][bookmark: _Toc523675486]CHƯƠNG 3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 9000:2015, ISO 9001:2015.
[bookmark: _Toc518485210][bookmark: _Toc523668316][bookmark: _Toc523675487]Hệ thống tài liệu Quản lý Chất lượng
Hệ thống tài liệu Quản lý Chất lượng của Trường là công cụ cung cấp những chuẩn mực và cách thức kiểm soát cho các hoạt động quản lý và giảng dạy sao cho hệ thống vận hành có hiệu quả và chất lượng đào tạo đáp ứng mong đợi của SV.
Tài liệu nội bộ là tài liệu do Trường soạn thảo và ban hành, bao gồm: Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn công việc và biểu mẫu.
Tài liệu nội bộ của HTQLCL phù hợp với CSCL gồm có Quy chế, Quy định, Quy trình và các Hướng dẫn, mức độ chi tiết và phạm vi áp dụng được quy định phù hợp với phương pháp sử dụng, độ phức tạp của công việc huấn luyện, đào tạo kỹ năng cần thiết cho những người thực hiện công việc.
[bookmark: _Toc523668317][bookmark: _Toc523675488]Một số khái niệm
- Tài liệu ISO là tài liệu giới thiệu về trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, chính sách chất lượng, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm quyền hạn, giới thiệu các quá trình của HTQLCL và mối tương tác giữa chúng. Tài liệu này dẫn chiếu đến các Quy chế, Quy định và Quy trình của HTQLCL và giới thiệu cấu trúc hệ thống văn bản.
- Quy chế không chỉ quy định trình tự các bước công việc mà có ý nghĩa pháp lý và khái quát, thường đề cập đến nhân sự hoặc tổ chức.
- Quy định mang ý nghĩa pháp lý và khái quát tập trung vào hướng dẫn chi tiết để các bộ phận trong Trường thống nhất thực hiện.
- Quy trình đề cập đến trình tự các bước công việc, nguồn lực được sử dụng (nếu có) trách nhiệm của các bộ phận hoặc đơn vị, thành viên trong phối hợp công việc 
- Hướng dẫn là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại một khâu nhất định mà phạm vi áp dụng được giới hạn bởi phạm vi Quy trình liên quan.
- Hồ sơ là tài liệu công bố kết quả đạt được hoặc bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
- Tài liệu bên ngoài là tài liệu do tổ chức bên ngoài ban hành, có chi phối hoặc có ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường như Luật Giáo dục và các Văn bản hướng dẫn, các Quy chế do Bộ, Cơ quan chủ quản ban hành.
[bookmark: _Toc518485211][bookmark: _Toc523668318][bookmark: _Toc523675489]CHƯƠNG 4. BỐI CẢNH CỦA TRƯỜNG
[bookmark: _Toc518485201][bookmark: _Toc523668319][bookmark: _Toc523675490][bookmark: _Toc518485212]Giới thiệu chung
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh (Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City) được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
· Số điện thoại: +84 (028) 3811 0521
· Fax: (028) 3811 8676
· Web: http://lttc.edu.vn
[bookmark: _Toc518485202]Những mốc lịch sử quan trọng
Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi tên:
Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một số thành tích đáng tự hào, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, dần dần khẳng định được vị thế, uy tín và được xã hội đánh giá cao.
[bookmark: _Toc518485203][bookmark: _Toc523668320][bookmark: _Toc523675491]Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên là lực lượng nòng cốt, là nguồn vốn tri thức quý giá của Trường, được đào tạo từ các trường danh tiếng trong nước, là những chuyên gia không chỉ truyền đạt tri thức sâu rộng về chuyên ngành mà còn là những nhà tư vấn chia sẻ kinh nghiệm giúp SV có nền tảng kiến thức vững chắc và sâu rộng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên biên chế, Trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, có mạng lưới cộng tác viên gồm các nhà quản lý, doanh nhân, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
[bookmark: _Toc518485204]Môi trường giảng dạy và học tập
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là điểm đến của SV có niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật và nghiên cứu. Nhà trường khuyến khích sự sáng tạo của SV qua giờ học lý thuyết và thực tiễn với các phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại, phát huy vai trò trung tâm của người học. Không gian học khang trang, có phương tiện trực quan hỗ trợ giảng dạy, Trung tâm truyền thông – thư viện cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ học tập và nghiên cứu.
[bookmark: _Toc518485205]Bộ máy tổ chức của Trường theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO
Phụ lục 1
[bookmark: _Toc518485206]Chức năng và nhiệm vụ
· Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.
· Thực hiện các nhiệm vụ về tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, khoa học – công nghệ, quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
· Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tầm nhìn
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng sự mong đợi của các bên lien quan để phát triển giáo dục nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất . Phá triển trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực.
Sứ mạng
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 
Tuân thủ chính sách tuyển sinh mở cửa bằng cách cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng, dể tiếp cận và chi phí phải chăng cho HSSV và người lao động. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. 
Sinh viên và các hoạt động hỗ trợ
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để SV có thể phát huy hết tiềm năng cá nhân và vững bước thành công trong sự nghiệp tương lai.
Tư vấn và hỗ trợ SV là hoạt động được Trường đặc biệt chú trọng, SV có kết quả học tập, rèn luyện tốt, tích cực tham gia công tác xã hội, hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có nhiều cơ hội nhận học bổng hỗ trợ từ quỹ học bổng do các doanh nghiệp tài trợ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thường xuyên tổ chức và tham gia các chương trình, hoạt động ngoại khóa đa dạng và thiết thực như: Hội chợ việc làm, nhằm trang bị cho SV hành trang vững vàng trên con đường lập nghiệp, hoạt động xã hội.
[bookmark: _Toc523668321][bookmark: _Toc523675492]4.1. Hiểu về Trường và bối cảnh của Trường
Trong quá trình hoạch định, xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015, Trường đã xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả yếu tố tích cực và tiêu cực, có liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược của Trường và các tác động đến khả năng đạt được các kết quả dự định của HTQLCL của Trường.
Các vấn đề bên ngoài đã được Trường xác định dựa trên: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quy định của pháp luật và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thị trường, môi trường cạnh tranh và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan đến hoạt động của Trường.
Các vấn đề nội bộ đã được Trường xác định dựa trên: Chức năng nhiệm vụ của Trường, tài sản (nhân lực, đất đai, phương tiện, thiết bị…) kiến thức và hiểu biết của cán bộ nhân viên, văn hóa hoạt động của Trường và các hoạt động hàng ngày của Trường.
Các vấn đề nội bộ và bên ngoài nêu trên được Trường thể hiện bằng các văn bản định kỳ hàng năm thông qua các tổng kết định kỳ hoặc đột xuất
[bookmark: _Toc523668322][bookmark: _Toc523675493]Bảng phân tích SWOT
	ĐIỂM MẠNH                S
	ĐIỂM YẾU                   W

	1- Có uy tín cà vị thế trong xã hội với lịch sử trên 30 năm xây dựng và phát triển
2- Cơ sở vật chất ngày càng tiến đến sự hoàn thiện
3- Chất lượng giảng dạy sinh viên đảm bảo
4- Hợp tác đào tạo quốc tế và trong nước với các trường đại học và doanh nghiệp
5- Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo
6- Quy mô đào tạo ngày càng lớn
7- Được sự hỗ trợ và đầu tư từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ các doanh nghiệp.
	1- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện giảng dạy chưa hiện đại
2- Số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ còn ít
3- Ngành đào tạo mới còn thiếu kinh nghiệm
4- Chưa có việc trao đổi cán bộ khoa học với các nước
5- Đóng góp từ Nghiên cứu khoa học và tư vấn vào nguồn thu của trường chưa có

	CƠ HỘI                          O
	NGUY CƠ                   T

	1- Thành phố đang có nhu cầu nhân lực rất cao về các ngành nghề để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0
2- Yêu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo, giải pháp kiểm định chất lượng và công khai chất lượng đào tạo của các trường ngày càng cao
3- Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện
4- Đời sống xã hội được nâng cao, nhu cầu học của cộng đồng đa dạng và gia tăng
5- Trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại
	1- Một số giảng viên, nhân viên tìm việc làm tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có thu nhập cao hơn
2- Thiếu số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên
3- Sự canh tranh gay gắt với các trường Đại học, Cao đẳng khác.



Tài liệu liên quan: PL.01.Tài liệu chung Bảng phân tích SWOT – xác định bối cảnh của Trường
[bookmark: _Toc518485213][bookmark: _Toc523668323][bookmark: _Toc523675494]4.2. Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
Trường thường xuyên theo dõi và xem xét các thông tin về các bên quan tâm và các yêu cầu có liên quan để xác định mức độ ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tiềm ẩn vào khả năng của Trường trong việc cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng SV và phụ huynh, doanh nghiệp và các yêu cầu luật định và các chế định áp dụng. Kết quả xác định được BGH dùng làm căn cứ để xem xét điều chỉnh và bổ sung trong quá trình xây dựng thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao sự hài lòng của KH và các bên quan tâm có liên quan.
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tài liệu liên quan: Danh sách và mong đợi của các bên quan tâm 
	DANH MỤC CÁC BÊN QUAN TÂM

	STT
	
Bên quan tâm
	
Vấn đề
	Nội bộ/ 
bên ngoài
	Nhu cầu và Mong đợi của Bên Quan tâm
	Bộ phận/ Chức năng

	1
	Các cơ quan Luật Pháp
	Các yêu cầu quy định về luật định, chế định
	Bên ngoài
	Tuân thủ yêu cầu luật định bắt buộc như: 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quy định về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
	Phòng Thiết bị - Vật tư
Phòng Kế hoạch - Tài chính

	2
	Khách hàng: 
- Sinh viên
- Phụ huynh của SV
	Mua sản phẩm và dich vụ của Trường
	Bên ngoài
	Sinh viên tốt nghiệp sớm trước hạn hoặc đúng hạn tuân thủ yêu cầu luật định chế định
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

	3
	Người sử dụng
Bên mua của Khách hàng: các doanh nghiệp nhận nguồn sinh viên từ các khoa Công nghệ Cơ khí  Công Ty TNHH SX-TM PhaNa (1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh), 
Công nghệ Điện - Điện tử Công ty Cổ phần Dây cáp điện Daphaco (15/15 Phan Văn Hớn, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM), 
Công nghệ Động lực Công ty TNHH Vĩnh Phát Motor (Lô G1, đường số 9, KCN Cơ khí ô tô Tp. HCM, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp. HCM), 
Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Liên Anh (38/9 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM)
	Người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Trường
	Bên ngoài
	Cung cấp nguồn sinh viên tốt nghiệp đạt chất lượng đầu ra tốt  và tuân thủ yêu cầu luật định, chế định.
Sử dụng các nguồn lực bền vững.
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

	4
	Hàng xóm / Cộng đồng tại đia phương: Cư dân tại Phường 4 Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh, chung quanh nơi trường tọa lạc
	Chịu tác động từ các hoạt  động của chúng tôi 
	Bên ngoài
	Không bị tiếng ồn xâm phạm, nhất thời không bị khói, mùi hôi hoặc rung động.
Cải thiện chất lượng các đường cống thoát nước trong vùng lận cận.
Gảm bớt các phát thài khí làm biến đổi khí hậu
Ngăn ngừa các hoạt động có ảnh hưởng đến địa phương do sinh hoạt của SV: hát karaoke, gây tiếng ồn trong giờ nghỉ trưa...
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo

	5
	Công ty bảo hiểm
	Cung cấp sự bảo vệ đối với tổn thất từ các sự kiện và trường hợp không lường trước. 
	Bên ngoài
	Việc quản lý tốt  và rõ ràng các rủi ro.
Việc hoạch định ứng phó khẩn cấp có hiệu lực. 
	Thực hiện việc SXKD của Trường: Phòng Kế hoạch - Tài chính

	6
	Nhà cung cấp
	Cung cấp cho Trường các nguyên liệu và các dịch vụ hổ trợ thiết yếu: nguyên vật liệu cho SV thực tập
	Bên ngoài
	Sử dụng các nguồn lực bền vững.
Chương trình thay thế vật liệu bền vững và dễ tìm, tiềm năng).
Tiêu thụ vật liệu (được tái chế, bền vững, có thể sử dụng lại, có thể tái chế, phân hủy sinh học ).
Tuân thủ các yêu cầu luật định, chế định 
	Mua hàng
Kiểm tra Chất lượng hàng nhập kho
Phòng Thiết bị - Vật tư

	7
	Công ty cấp điện, nước, xăng dầu, internet : VNPT, FPT
	Cung cấp các tiện ích 
	Bên ngoài
	Thanh toán tiền nhanh / quản lý tốt các nguồn lực  / việc bảo toàn nước sạch, điện năng, xăng dầu. 
	Phòng Tổ chức - Hành chánh- Tổng hợp
Các khoa: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ Thông tin

	8
	Tổ chức chứng nhận AFNOR 
	Đánh giá sư phù hợp với IATF16949, cấp chứng nhận
	Bên ngoài
	Mức độ phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001 & IATF 16949
	Ban Giám Hiệu
Xem xét của Ban Giám Hiệu

	9
	Đối thủ: Các trường Cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh
	Mức hung hăng của sự cạnh tranh toàn cầu 
	Bên ngoài
	Duy trì được uy tín của ngành nghề.  Cách hành xử có đạo đức.
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp

	10
	Nhà đầu tư: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Tài chính
	Cung cấp tài chính cho việc tuyển sinh đào tạo và các hoạt động của Trường
	Bên ngoài
	Thu hồi được vốn. Việc quản lý  rõ ràng các rủi ro.
	Phòng Kế hoạch-Vật tư

	11
	Dich vụ khẩn cấp : Công An Phường 4, Công an Quận Tân Bình, Trung tâm PCCC, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Trung tâm Cấp cứu…
	Cung cấp sự bảo vệ và hồi phục quá trình tuyển sinh đào tạo, hoạt động của Trường
	Bên ngoài
	Hoạch định việc ứng phó khẩn cấp và quản lý tốt các rủi ro .
	Ban Giám Hiệu
Xem xét của Ban Giám Hiệu

	12
	
Nhà thầu
	Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
	Bên ngoài
	Mức độ cam kết về thanh toán tiền nhanh / hướng dẫn công việc rõ ràng / các điều kiện tốt để làm việc .
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Thiết bị - Vật tư

	13
	Ngân hàng và/hoặc Quỹ tài chính khác
	Cung cấp việc quản lý tài chánh
	Bên ngoài
	Quản lý tốt các rủi ro, trả nhanh các khoản vay.
	Phòng Kế hoạch - Tài chính  

	14
	Các hội nhóm bảo vệ  môi trường 
	Chịu tác động bởi các hoạt động của Trường trong khu vực. 
	Bên ngoài
	Nâng đỡ các hành động giải quyết khó khăn về đa dạng sinh học (hệ động vật và hệ thực vật đia phương)
Bảo vệ môi trường
Thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường
	Các khoa: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ Thông tin

	15
	Đại diện Giảng viên, người lao động (Công đoàn Trường)
	Trực tiếp chịu trách nhiệm tạo sản phẩm, giao dịch vụ.
	Bên trong
	Có điều kiện tốt để làm việc, cơ hội được đào tạo, uy tín của công ty được duy trì và các mối quan hệ tốt để làm việc .
Điều kiện làm việc được an toàn và lành mạnh
	Giảng viên các khoa: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ Thông tin
Nhân viên các phòng liên quan

	16
	Giảng viên 
Nhân viên
	Trực tiếp chịu trách nhiệm tạo sản phẩm, giao dịch vụ.
	Bên trong
	Có điều kiện tốt để làm việc, cơ hội được đào tạo, uy tín của công ty được duy trì và có thu nhập liên tục.
Môi trường làm việc được an toàn và lành mạnh
	Hoạt động đào tạo
Quá trình thuộc HTQLCL
Quá trình bảo dưỡng công nghiệp
Giảng viên các khoa: Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ Thông tin
Nhân viên các phòng liên quan

	17
	Ban Giám Hiệu
	Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý Trường
	Bên trong
	Quản lý tốt các rủi ro, liên tục lớn mạnh.
Nâng cao các kết quả hoạt động môi trường, phù hợp với các nghĩa vụ cần tuân thủ, đạt được các mục tiêu quản lý môi trường.
	Ban Giám Hiệu
Xem xét của Ban Giám Hiệu


[bookmark: _Toc523668324][bookmark: _Toc523675495][bookmark: _Toc518485214]4.3. Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng 
[bookmark: _Toc518485208][bookmark: _Toc523668325][bookmark: _Toc523675496]Phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên thiết lập và duy trì Hệ thống QLCL cho các hoạt động:
“Cung cấp các Chương trình Cử nhân Cao đẳng trong lĩnh vực Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực và Công nghệ thông tin”
Địa điểm áp dụng: Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hệ thống QLCL áp dụng cho các khoa Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực và Công nghệ thông tin. 
[bookmark: _Toc518485209][bookmark: _Toc523668326][bookmark: _Toc523675497]Những loại trừ không áp dụng trong Hệ thống 
Các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ, có thời gian đào tạo ngắn hơn chương trình cử nhân Cao đẳng được loại trừ khỏi địa điểm và phạm vi chứng nhận.
[bookmark: _Toc523668327][bookmark: _Toc523675498]4.4. Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống
Hệ thống Quản lý chất lượng của Trường là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý và giảng dạy, giúp cho các cán bộ và giảng viên quản lý, thực hiện giảng dạy và kiểm soát công việc một cách nhất quán, hệ thống.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thiết lập, xây dựng, áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến HTQLCL theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, quản lý SV và nghiên cứu khoa học.
Việc thiết lập và thực hiện HTQLCL bao gồm các hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: quản lý, đào tạo, hỗ trợ. Mỗi lĩnh vực bao gồm nhiều quá trình có mối tương tác với nhau, các lĩnh vực cũng có mối liên hệ tương tác.
4.4.1. Thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến lien tục HTQLCL của Trường 
Hệ thống QLCL của Trường sẽ được điều hành và kiểm soát bởi những quá trình sau:
	 
	CODE
	PROCESS  QUÁ TRÌNH
	DEPT/SECT   BỘ PHẬN/ PHÒNG BAN
	PROCESS OWNER
CHỦ QUÁ TRÌNH

	1
	M1
	Quản lý rủi ro & Hoạch định việc ứng phó khẩn cấp
	Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp
	Ông Phạm Hữu Lộc
(Hiệu trưởng)

	2
	M2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp
	Ông Lê Xuân Thiện

	3
	M3
	Đánh giá nội bộ. Phân tích dữ liệu
	Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp
	Bà Đinh Hồng Minh
(Phó Hiệu trưởng)

	4
	M4
	Hoạch định  kinh doanh, xem xét của lãnh đạo
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	Ông Phạm Hữu Lộc
(Hiệu trưởng)

	5
	C1
	Thiết kế và phê duyệt dịch vụ đào tạo
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Ông Hồ Văn Sĩ

	6
	C2
	Tuyển sinh
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Ông Đinh Văn Đệ
(Phó Hiệu trưởng)

	7
	C3
	Thực hiện chương trình đào tạo
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Ông Hồ Văn Sĩ

	
	C3.1
	Thực hiện chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành Công nghệ Cơ khí
	Ông Chung Trần Thế Vinh
	

	
	C3.2
	Thực hiện chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành Công nghệ Điện – Điện tử
	Ông Châu Văn Bảo
	

	
	C3.3
	Thực hiện chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành Công nghệ Động lực
	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	

	
	C3.4
	Thực hiện chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành Công nghệ Thông tin
	Ông Nguyễn Khoa
	

	
	C3.n
	Thực hiện chương trình đào tạo
	Khoa Công nghệ Cơ khí
Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Khoa Công nghệ Động lực
Khoa Công nghệ Thông tin
	Ông Chung Trần Thế Vinh
Ông Châu Văn Bảo
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Khoa

	8
	C4
	Kiểm tra đánh giá và cấp bằng
	Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
	Ông Nguyễn Chí Nhân

	9
	C5
	Theo dõi tình trạng có việc làm và sự hài lòng của SV tốt nghiệp
	Trung tâm Quan hệ - Doanh nghiệp
	Ông Nguyễn Văn Chiến

	10
	S1
	Tuyển dụng & Đào tạo nghiệp vụ
	Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp
	Bà Đinh Hồng Minh
(Phó Hiệu trưởng)

	11
	S2
	Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng và IT
	Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	Ông Lâm Viết Dũng

	12
	S3
	Kiểm soát đầu ra không phù hợp
	Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
	Ông Hồ Văn Sĩ

	13
	S4
	Mua sắm &  Quản lý nhà cung cấp
	Phòng Kế hoạch- Tài chính
Phòng Thiết bị - Vật tư
	Ông Nguyễn Kính

	14
	S5
	Dịch vụ khuyến học và phát triển Sinh viên
	Phòng Công tác chính trị Quản lý SV
Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu
Thư viện
Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất
Trung tâm y tế
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Hội Thanh niên Việt Nam
Công đoàn Trường
	Ông Nguyễn Văn Dũng
(Phó Hiệu trưởng)


· Xác định đầu vào cần thiết và đầu ra mong muốn của các quá trình trên.
· Xác định trình tự và sự tương tác của các quá trình trên.
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· Xác định và áp dụng các tiêu chí và phương pháp (bao gồm theo dõi, đo lường, chỉ số kết quả thực hiện) cần thiết  để đảm bảo thực hiện và kiểm soát có hiệu lực các quá trình trên.
· Xác định nguồn lực cần thiết cho các quá trình này và đảm bảo sẵn có các nguồn lực đó.
· Phân công trách nhiệm và quyền hạn đối với các quá trình.
· Giải quyết rủi và tận dụng cơ hội được xác định theo yêu cầu của 6.1.
· Đánh giá các quá trình trên và thực hiện mọi sự thay đổi cần thiết để đảm bảo các quá trình đạt được kết quả dự kiến.
· Cải tiến các quá trình và HTQLCL.
4.4.1. Thông tin dạng văn bản
· Duy trì thông tin dạng văn bản để hỗ trợ việc thực hiện các quá trình của tổ chức
· Lưu giữ thông tin dạng văn bản
[bookmark: _GoBack]
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo 
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Trung tâm 
Y tế

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

Trung tâm Truyền thông - Thư viện

Khoa Công nghệ
thông tin

Khoa Công nghệ
Điện – Điện tử
Khoa Công nghệ
Cơ khí
Khoa Công nghệ
Động lực


Các khoa đào tạo



Các đơn vị chức năng
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG 
VÀ CÁC 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Các trung tâm trực thuộc trường


Phòng Thiết bị - Vật tư 
Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên
Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
Phòng Quản trị - Dịch vụ 


Phụ lục 2
	
	LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
	
	

	
	SƠ ĐỒ CÁC QUÁ TRÌNH THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	
	

	C1: Thiết kế và Phê duyệt dịch vụ đào tạo
 (ngành mới)
C2: Tuyển sinh
M1: Quản lý rủi ro và hoạch định việc ứng phó đột xuất
M2: Kiểm soát thông tin dạng văn bản
S1 Tuyển dụng và Đào tạo nghiệp vụ
S2: Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng, IT
S3:Kiểm soát đầu ra không phù hợp
S4: Mua sắm và Quản lý nhà cung cấp
M3: Đánh giá nội bộ. Phân tích dữ liệu
C4: Kiểm tra, Đánh giá  & Cấp bằng
C5: Theo dõi  tình trạng có việc làm và sự hài lòng của sinh viên 
C3: Thực hiện chương trình đào tạo
M4: Hoạch định kinh doanh. Xem xét của Lãnh Đạo.
C3.1: Cử nhân cao đẳng CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
C3.2: Cử nhân cao đẳng
CÔNG NGHỆ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  
C3.3: Cử nhân cao đẳng
CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC 
C3.4: Cử nhân cao đẳng
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
các yêu cầu của khách hàng 
Sự hài lòng của khách hàng

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S5: Dịch vụ Khuyến học và phát triển sinh viên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





